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Câu 1:  

Vốn chủ sở hữu (CSH) cuối năm = Tổng tài sản cuối năm – Tổng nợ phải trả cuối năm = 1.500 – 900 = 

600 (triệu VND) 

Vốn CSH đầu năm = Tổng tài sản đầu năm – Tổng nợ phải trả đầu năm = 1.000 – 600       = 400 (triệu 

VND) 

Lợi nhuận (LN) đạt được trong năm = Vốn CSH cuối năm - Vốn CSH đầu năm - Góp vốn + Rút vốn 

a. LN = 600 – 400  = 200 (triệu VND) 

b. LN = 600 – 400 + 100 = 300 (triệu VND) 

c. LN = 600 – 400 – 300 = -100 (triệu VND) (hay Lỗ = 100 triệu VND) 

d. LN = 600 – 400  – 500 + 600 = 300 (triệu VND) 

Câu 2: 

a. Chi phí (CP) NVL trực tiếp = NVL đầu kỳ + CP mua NVL trong kỳ - NVL cuối kỳ = 80 + 1.650 – 

130 = 1.600 (triệu VND) 

Tổng CP sản xuất trong tháng 10/2015 = CP NVL trực tiếp + CP nhân công trực tiếp + CP sản xuất 

chung = 1.600 + 700 + 850 = 3.150 (triệu VND)  

Giá thành sản xuất sản phẩm trong tháng 10/2015 = Sản phẩm dở dang (SPDD) đầu kỳ + Tổng CP 

sản xuất trong kỳ – SPDD cuối kỳ = 160 + 3.150 – 210 = 3.100 (triệu VND) 

b. Giá vốn hàng bán tháng 10/2015 = Thành phẩm (TP) đầu kỳ + Giá thành sản xuất sản phẩm trong kỳ 

- TP cuối kỳ = 400 + 3.100 – 600 = 2.900 (triệu VND) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Tháng 10 năm 2015 

Đơn vị: triệu VND 

Doanh thu bán hàng  4.500   

Trừ: Giá vốn hàng bán  2.900 

LN gộp  1.600 

Trừ: CP bán hàng và quản lý doanh nghiệp  1.420 

LN từ hoạt động kinh doanh  180 

c. Không nên bán công ty lúc này vì đúng như dự tính của các thành viên góp vốn, công ty đã sinh lời 

180 triệu vào tháng thứ 6. Báo cáo kết quả thua lỗ vì kế toán viên đã lập báo cáo sai. Công ty nên tiếp 

tục kinh doanh và theo dõi tiếp tình hình để ra quyết định. 
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Câu 3: 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng và thực hiện bút toán điều chỉnh cuối tháng: 

1. Nợ NVL    505tr 

Có Phải trả người bán   500tr 

Có Tiền         5tr 

2. Giá trị NVL xuất kho = NVL đầu kỳ + CP mua NVL trong kỳ – NVL cuối kỳ = 40 + 505 – 20 = 

525 (triệu VND) 

Nợ CP NVL trực tiếp  525tr  

Có NVL     525tr 

3. Nợ CP bán hàng   95tr 

Có Phải trả người bán – HTV7  95tr 

4. Nợ Phải thu khách hàng – B 1.640tr 

Có Doanh thu bán hàng   1.640tr 

5. Nợ Tiền    860tr 

Có Phải thu khách hàng – A  860tr 

6. Nợ CP nhân công trực tiếp  380tr 

Nợ CP bán hàng     40tr 

Nợ CP quản lý doanh nghiệp 120tr 

Có Phải trả người lao động  540tr 

 

7. Nợ CP sản xuất chung  200tr 

Nợ CP bán hàng       50tr 

Nợ CP quản lý doanh nghiệp   80tr 

Có Hao mòn Tài sản cố định  330tr 

8. Nợ CP sản xuất chung    50tr 

Nợ CP bán hàng           5tr 

Nợ CP quản lý doanh nghiệp   10tr 

Có Tiền      65tr 

9. Nợ CP bán hàng   20tr 

Có CP trả trước     20tr 

10. Nợ CP tài chính   30tr 

Có CP phải trả (Lãi vay phải trả) 30tr 

11. CP sản xuất chung = 200 + 50 = 250tr  

Giá thành sản xuất sản phẩm trong kỳ = CP NVL trực tiếp + CP nhân công trực tiếp + CP sản 

xuất chung + (SPDD đầu kỳ - SPDD cuối kỳ) = 525 + 380 + 250 + (160 - 210) = 1.105tr 

Giá vốn hàng bán = Giá thành sản xuất trong kỳ + TP đầu kỳ - TP cuối kỳ = 1.105 + 400 – 600 = 

905tr 
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Nợ SPDD    1.155tr 

Có CP NVL trực tiếp   525tr 

Có CP nhân công trực tiếp  380tr 

Có CP sản xuất chung   250tr 

Nợ TP     1.105tr 

      Có SPDD     1.105tr 

Nợ Giá vốn hàng bán   905tr 

Có TP     905tr 

b. CP bán hàng = 95 + 40 + 50 + 5 + 20 = 210 (triệu VND) 

CP quản lý doanh nghiệp = 120 + 80 + 10 = 210 (triệu VND) 

 

Nợ LN chưa phân phối  1.355tr 

 Có Giá vốn hàng bán   905tr 

 Có CP bán hàng    210tr 

 Có CP quản lý doanh nghiệp  210tr 

 Có CP tài chính      30tr  

Nợ Doanh thu bán hàng   1.640tr 

 Có LN chưa phân phối  1.640tr 
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 Giả sử LN chưa phân phối ngày 1/11/2015 là 0. 
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d.                                  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Tháng 11/2015 

Đơn vị: triệu VND 

 

Doanh thu bán hàng  1.640   

Trừ: Giá vốn hàng bán    905 

LN gộp  735 

Trừ: CP bán hàng và quản lý doanh nghiệp  420 

        CP tài chính  30 

LN ròng  285 

 

Câu 4: 

Giá vốn hàng bán = Doanh thu – LN gộp = 9.100 – 2.730 = 6.370 (triệu VND) 

CP bán hàng và quản lý doanh nghiệp = LN gộp – LN thuần = 2.730 – (-190) = 2.920 (triệu VND) 

Tài sản cố định = Tổng tài sản – (Tiền + Khoản phải thu + Hàng tồn kho) = 18.000 – (250 + 3.509 + 

5.042) = 9.199 (triệu VND) 

Tổng nguồn vốn = Tổng tài sản = 18.000 (triệu VND) 

LN chưa phân phối ngày 31/12 = LN chưa phân phối ngày 30/11 + LN thuần tháng 12 = 720 – 190 = 530 

(triệu VND) 

Phải trả người bán = Tổng nguồn vốn – (Vay dài hạn + Vốn góp + LN chưa phân phối) = 18.000 – (9.500 

+ 4.800 + 530) = 3.170 (triệu VND) 


